TCVN IX:2024

TO BO NGUA
Mantidis Oétheca
Tang phiéu tiéu, Té bo ngwa trén cay dau

Toan td chira trirng clia con Bo ngwa (Tenodera sinensis Saussure, 1871; syn. Tenodera aridifolia
sinensis, Saussure 1871), ho Bo ngwa (Matidae) da dwoc ché bién rdi phoi hay sdy khé. Té bo ngwa
trén cay dau 13 t6t nhat. Thu hai té bo ngwa khi trirng con chwa né vao khoang tir mua thu dén mua
xuén nam sau. Chu y khi tach 13y t6 can nhe nhang dé tranh lam dap td, v& tring.

Mo ta

Toan té bo ngwa c6 mau nau vang hoac nau den, bén trong cé tirng nép nhan va cé vach ngan thanh
cac 6, moi 6 c6 mot qua trirng.

Dwa vao hinh dang t6 va mau sic bén ngoai, cé thé phan loai nhw sau:

Doan phiéu tiéu: Hoi hinh tru hoac hinh ban nguyét, bao gébm nhiéu I&p tdm gidng nhw mang, dai 2,5
-4 cm va rong 2 - 3 cm. Bén ngoai c6 mau nau vang, phan phinh ra & phia trén nhw mét g& dai khéng
rd rang va phan duéi phang hodc 16m. Chét nhe, dai va Idng l1éo. M&t cat ngang c6 mot I&p bén ngoai
giébng nhuw bot bién, I&p bén trong bao gébm nhiéu khoang nhd duwoc sép xép theo mé hinh xuyén tam;
moi khoang c6 chira mét trirng hinh bau duc nhd, mau nau sam va sang béng. Vi hoi tanh, hoi man.
Trwong phiéu tiéu: Hinh tru hoi thon dai, hep & mot dau, dai 2,5 -5 cm varong 1 - 1,5 cm. Bé mat cé
mau vang xam véi nhirng chd phinh hinh dai ré & trén, cé mot ranh néng mau nau sam va van chéo &
mdi bén clia dai. Chéat cirng va gion.

Héc phiéu tiéu: Hinh binh hanh hoi dai, dai 2 - 4 cm, réng 1,5 - 2 cm. B& mé&t c6 mau nau xam hoac
nau den, v&i nhitng chd phinh hinh dai ré rang & trén ciing cac van xién & hai bén; & mét dau c6 phan
nhé dai hoi cong nhé 1én. Chét cirng va dai.

Bot

Mau nau vang nhat. Soi tiéu ban véi glycerin - acid acetic (TT) thdy: Céac hat hinh long dé trirng tu
thanh dam (can phai quan sat ngay lap t&c sau khi [én tiéu ban), mau hoi vang, dwdng kinh 10 - 160
um, trén bé mét c6 cac hat nhd hodc 16 khong déu.

Soi tiéu ban véi cloral hydrat (TT) thdy: Manh thanh t6 khéng déu, mau hoi vang dén hoi nau dé, trén
bé& mat c6 cac khoang tron to nhd khong déu. Mot sb khéi tru tinh thé acid citric, méi khdi cé dwéng
kinh 2 - 10 ym, dai t&i 20 pm.

Pinh tinh
Léy 2,0 g bt dwore liéu, thém 20 ml nwde, dun séi trong 10 min, loc. Léy 2 ml dich lgc, thém 3 - 4 giot
dung dich ninhydrin 0,2 % (TT), dun s6i nhe trong 5 min, xuét hién mau xanh dwong hoi db tia.

Do &m
Khéng qua 15,0 % (Phu luc 9.6, 1 g, 100 - 105 °C, 5 h).

Tro toan phan
Khoéng qua 8,0 % (Phu luc 9.8).

Tro khoéng tan trong acid
Khoéng qua 3,0 % (Phu luc 9.7).

Tap chat
Khoéng qua 1,0 % (Phu luc 12.11).

Chat chiét dwoc trong dworc liéu
Tién hanh theo phuong phap chiét lanh (Phu luc 12.10).

Khéng it hon 4,0 % tinh theo duwgc liéu khé kiét, dung nwéc lam dung méi.
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Khéng it hon 4,0 % tinh theo dwgc liéu khé kiét, dung ethanol 50 % (TT) lam dung moi.

Che bien

Khi thu hai, néu canh nhé thi cat ca doan canh dé lay t6, néu canh to thi béc lay ca doan vé canh noi
to

dong, tranh lam vé& trirng & trong; néu dap té, v& trieng sé gidm tac dung.

Sau khi thu hai, rira bang nwéc phul sa dé bao tdn mét phan am khi trong td bo ngwa. D6 khoang 40 -
50 min cho chin trirng, sau d6 loai bd tap chat rdi phoi khd. C6 thé tAm nwéc twong bang cach dun sbi
trong nwéc twong cé cho thém chiat mudi dé co tac dung dwa thube vao than, dun cho chin trirng. Phoi
ho&c sdy kho dé dung.

Bao quan
Trong dé dwng kin, noi khd, tranh sau mot. Nén dung trong 30 ngay sau khi ché bién.

Tinh vi, quy kinh
Vi hoi ngot, man, tinh binh. Vao kinh can, than.

Cong nang, chu tri

ich than, cb tinh, bé hw. Cha tri: Di tinh, liét dwong, dai gidt, dau eo lwng (dau vung that lwng), bé kinh,
dai dam.

Cach dung, liéu lwong

Ngay dung tir 4 g dén 12 g, dang thudc séc, trwdc khi sac gia dap.

Dang thubc hoan tan: Sao gion, gia thanh bét, liéu dung tly theo bai thubc.

Kiéng ky,
Nguwdi hda vieong nén dung liéu nhd.
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	Toàn tổ bọ ngựa có màu nâu vàng hoặc nâu đen, bên trong có từng nếp nhăn và có vách ngăn thành các ô, mỗi ô có một quả trứng.
	Dựa vào hình dạng tổ và màu sắc bên ngoài, có thể phân loại như sau:
	Đoàn phiêu tiêu: Hơi hình trụ hoặc hình bán nguyệt, bao gồm nhiều lớp tấm giống như màng, dài 2,5 - 4 cm và rộng 2 - 3 cm. Bên ngoài có màu nâu vàng, phần phình ra ở phía trên như một gờ dài không rõ ràng và phần dưới phẳng hoặc lõm. Chất nhẹ, dai và ...
	Trường phiêu tiêu: Hình trụ hơi thon dài, hẹp ở một đầu, dài 2,5 - 5 cm và rộng 1 - 1,5 cm. Bề mặt có màu vàng xám với những chỗ phình hình dải rõ ở trên, có một rãnh nông màu nâu sẫm và vân chéo ở mỗi bên của dải. Chất cứng và giòn.
	Hắc phiêu tiêu: Hình bình hành hơi dài, dài 2 - 4 cm, rộng 1,5 - 2 cm. Bề mặt có màu nâu xám hoặc nâu đen, với những chỗ phình hình dải rõ ràng ở trên cùng các vân xiên ở hai bên; ở một đầu có phần nhỏ dài hơi cong nhô lên. Chất cứng và dai.
	Bột
	Màu nâu vàng nhạt. Soi tiêu bản với glycerin - acid acetic (TT) thấy: Các hạt hình lòng đỏ trứng tụ thành đám (cần phải quan sát ngay lập tức sau khi lên tiêu bản), màu hơi vàng, đường kính 10 - 160 µm, trên bề mặt có các hạt nhỏ hoặc lỗ không đều.
	Soi tiêu bản với cloral hydrat (TT) thấy: Mảnh thành tổ không đều, màu hơi vàng đến hơi nâu đỏ, trên bề mặt có các khoang tròn to nhỏ không đều. Một số khối trụ tinh thể acid citric, mỗi khối có đường kính 2 - 10 µm, dài tới 20 µm.
	Người hỏa vượng nên dùng liều nhỏ.

